TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU – HỌC KÌ I ( ÁP DỤNG TỪ 7/9/2015)

Năm học 2015 - 2016

	Thứ
	9A
	9B
	8A
	8B
	8C
	7A
	7B
	7C
	7D
	6A
	6B
	6C
	Trực ban

	2
	Văn - Thảo
	Văn - Vân
	Anh - Quy
	Toán – Lụa
	Toán – Thưởng
	Toán – Quảng
	Anh – Hằng
	Văn - Tươi
	Văn - Lan
	Anh – Hường
	Toán - Mơ
	Văn - Hân
	Quảng

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Toán - Quảng
	Toán -Thưởng
	
	Văn - Vân
	Anh - Quy
	Văn - Lan
	Toán – Lụa
	Anh – Hằng
	
	Toán - Mơ
	Văn – Thảo
	Anh – Hường
	Mơ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	- Phụ đạo HSY

- Bồi dưỡng ĐT HSG
	Toán – Lụa
	Anh - Quy
	Văn - Tươi
	Anh – Hằng
	Văn - Lan
	
	Toán - Mơ
	
	Anh – Hường
	
	Quy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Anh - Quy
	Anh – Hường
	Văn - Vân
	
	
	
	
	Toán - Thưởng
	Anh – Hằng
	Văn – Thảo
	
	Toán - Mơ
	Vân


